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ABSTRACT 

Statistics and Probability is one of the three core knowledge strands in 

Vietnam’s 2018 General Education Mathematics Curriculum, playing a vital 

role in developing students’ mathematical thinking and reasoning 

competencies. However, current instructional practices in high schools 

remain predominantly focused on computational skills and formulaic 

application. Conversely, activities designed to help students grasp the nature 

of randomness, analyze data, and make decisions under uncertainty have not 

yet received commensurate attention. This study employs a theoretical 

research approach combined with curriculum analysis by synthesizing the 

2018 Mathematics Curriculum with Piaget’s theory of cognitive 

development, Fischbein’s theory of probabilistic intuitions, and the 

frameworks of Jones et al. and Tarr & Jones to propose a theoretical 

framework for developing probabilistic thinking in upper secondary students. 

This framework comprises six core structures across four levels of thinking, 

ranging from subjective to formal quantitative reasoning. It contributes a 

theoretical basis for designing assessment tools and providing pedagogical 

orientations for Statistics and Probability, thereby bridging the gap between 

the 2018 Curriculum’s requirements and contemporary classroom practices. 

 
1. Mở đầu 

Trong Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) môn Toán 2018, Thống kê và Xác suất đã được xác định là 

một trong ba mạch kiến thức cốt lõi, xuyên suốt từ lớp 2 đến lớp 12. Vai trò của mạch kiến thức này không chỉ dừng 

lại ở việc cung cấp tri thức toán học mà còn nhằm hình thành và phát triển các năng lực toán học cho HS theo định 

hướng phát triển năng lực của CTGDPT 2018 (Bộ GD-ĐT, 2018a), đặc biệt là năng lực tư duy và lập luận toán học. 

Trong bối cảnh các tình huống ngày càng mang tính bất định và phụ thuộc vào dữ liệu, việc trang bị cho HS khả 

năng nhận diện, phân tích và đưa ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn được xem là một yêu cầu thiết yếu 

của giáo dục hiện đại (Batanero và Sanchez, 2005; Gal, 2005). Tuy nhiên, thực tiễn dạy học xác suất tại các trường 

THPT hiện nay vẫn bộc lộ những hạn chế nhất định. Nhiều nghiên cứu cho thấy quá trình dạy học xác suất còn gặp 

những thách thức, đặc biệt trong việc giúp HS hiểu bản chất của sự ngẫu nhiên và vận dụng xác suất trong các tình 

huống ra quyết định (Batanero và cộng sự, 2016; Moore, 1990). Điều này dẫn đến sự hạn chế trong việc phát triển 

tư duy xác suất (TDXS) - một cấu trúc nhận thức đặc thù cho phép HS mô hình hóa và lí giải các hiện tượng ngẫu 

nhiên, từ đó đưa ra các quyết định hợp lí trong điều kiện không chắc chắn.  

Nghiên cứu về TDXS trên thế giới đã trải qua một tiến trình phát triển lâu dài. Khởi đầu từ những công trình của 

Piaget và Inhelder (1975) về sự phát triển nhận thức, cùng với lí thuyết về trực giác xác suất của Fischbein (1975), 

các nghiên cứu sau đó đã chuyển dần sang xây dựng các khung lí thuyết mô tả cấu trúc và cấp độ phát triển TDXS. 

Tiêu biểu là khung lí thuyết của Jones và cộng sự (1997, 1999), trong đó TDXS được phân tích theo các cấu trúc như 

xác suất của một sự kiện, so sánh xác suất và xác suất có điều kiện. Tiếp nối hướng nghiên cứu này, Tarr và Jones 

(1997) đã mở rộng khung lí thuyết cho cấp THCS, nhấn mạnh các cấu trúc như tính độc lập và xác suất có điều kiện. 

Các nghiên cứu gần đây (Kazak và Leavy, 2018; Kurt, 2023) tiếp tục làm rõ vai trò của chu trình dự đoán - thực 
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nghiệm và mô phỏng công nghệ trong việc giúp HS điều chỉnh các đánh giá chủ quan và phát triển suy luận xác suất 

dựa trên dữ liệu. Tại Việt Nam, mặc dù định hướng phát triển năng lực trong CTGDPT 2018 đã được xác lập rõ ràng 

(Bộ GD-ĐT, 2018a), việc nghiên cứu TDXS trong dạy học Thống kê và xác suất ở cấp THPT vẫn còn hạn chế. Các 

nghiên cứu hiện có chủ yếu tập trung vào nội dung giảng dạy hoặc phát triển tư duy Thống kê, trong khi TDXS chưa 

được xem xét như một cấu trúc nhận thức độc lập với các thành tố và cấp độ phát triển rõ ràng trong bối cảnh HS 

THPT. Đồng thời, các khung lí thuyết quốc tế hiện có phần lớn được xây dựng cho các cấp học thấp hơn, chưa phản 

ánh đầy đủ đặc trưng nhận thức của HS khi tiếp cận nội dung xác suất có mức độ suy luận cao hơn như xác suất có 

điều kiện, công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes. 

Xuất phát từ những vấn đề trên, bài báo này đề xuất một khung lí thuyết phát triển TDXS cho HS THPT Việt Nam. 

Nghiên cứu tập trung trả lời câu hỏi: (1) TDXS của HS THPT gồm những cấu trúc nào? (2) Các cấp độ phát triển của 

tư duy này được biểu hiện ra sao? Khung lí thuyết được xây dựng trên cơ sở kế thừa các mô hình quốc tế, đồng thời 

điều chỉnh và mở rộng các cấu trúc nội dung phù hợp với CTGDPT môn Toán 2018, qua đó cung cấp cơ sở khoa học 

cho việc thiết kế dạy học và đánh giá sự phát triển TDXS của HS trong bối cảnh thực tiễn giáo dục phổ thông hiện nay. 

2. Kết quả nghiên cứu 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu lí luận kết hợp với phân tích chương trình nhằm xây dựng khung 

lí thuyết phát triển TDXS cho HS THPT theo hướng cấu trúc nhận thức và tiến trình phát triển. Nghiên cứu mang 

tính chất lí luận, chưa bao gồm kiểm chứng thực nghiệm. Phương pháp phân tích - tổng hợp tài liệu được sử dụng để 

hệ thống hóa và lựa chọn các lí thuyết nền về TDXS (Fischbein, 1975; Jones và cộng sự, 1997, 1999; Piaget và 

Inhelder, 1975; Tarr và Jones, 1997). Đồng thời, phương pháp phân tích chương trình được sử dụng để đối chiếu các 

yêu cầu cần đạt của CTGDPT môn Toán 2018 với các thành tố của TDXS. 

Trên cơ sở đó, khung lí thuyết được xây dựng theo hai chiều: (1) xác định các cấu trúc cốt lõi của TDXS như các 

cấu trúc nhận thức; (2) phân chia các cấp độ phát triển từ lập luận mang tính chủ quan đến lập luận định lượng hình 

thức. Quy trình xây dựng gồm ba bước: xác định các thành tố nhận thức cốt lõi từ các khung lí thuyết; đối chiếu với 

CTGDPT 2018 để lựa chọn và điều chỉnh các cấu trúc; xây dựng ma trận mô tả các cấp độ dựa trên mức độ huy 

động trực giác, công cụ biểu diễn và lập luận xác suất như các tiêu chí phân hóa cấp độ tư duy. Các cấu trúc và cấp 

độ được xác định dựa trên tính kế thừa nghiên cứu trước; sự phù hợp với đặc điểm nhận thức của HS THPT; khả 

năng chuyển hóa thành các biểu hiện có thể quan sát và đánh giá trong dạy học. 

2.2. Khái niệm cơ bản 

2.2.1. Khái niệm “tư duy” 

Theo Hoàng Phê và cộng sự (2003), “tư duy” là giai đoạn cao của quá trình nhận thức, đi sâu vào bản chất và 

phát hiện ra tính quy luật của sự vật thông qua các hình thức như biểu tượng, khái niệm, phán đoán và suy lí. Theo 

Moseley và cộng sự (2005), tư duy được mô tả là một quá trình có mục tiêu rõ ràng, bao gồm các hoạt động trí tuệ 

như ghi nhớ, hình thành khái niệm, lập kế hoạch cho hành động hoặc lời nói, lập luận, giải quyết vấn đề, xem xét ý 

kiến, đưa ra quyết định và phán đoán, cũng như sáng tạo và hình thành những góc nhìn mới. Tương tự, Holyoak và 

Morrison (2012) cho rằng tư duy là sự biến đổi có hệ thống những hình ảnh và khái niệm trong tâm trí nhằm mô tả 

trạng thái thực tế hoặc tiềm năng của thế giới, phục vụ cho các mục tiêu cụ thể. 

Điểm chung của các quan điểm trên là đều xem tư duy như một quá trình xử lí thông tin có mục tiêu, gắn với 

hoạt động giải quyết vấn đề và ra quyết định. Trong bối cảnh toán học, đặc biệt là các tình huống mang tính bất định, 

tư duy không chỉ dừng lại ở việc suy luận logic mà còn bao hàm việc đánh giá khả năng xảy ra và lựa chọn phương 

án hành động phù hợp. Từ các quan điểm trên, chúng tôi quan niệm tư duy là quá trình nhận thức bậc cao mang tính 

mục đích, trong đó chủ thể huy động và xử lí thông tin thông qua các thao tác trí tuệ nhằm giải quyết vấn đề, đưa ra 

quyết định và sáng tạo các giá trị mới. 

2.2.2. Khái niệm “tư duy xác suất” 

Khái niệm TDXS được tiếp cận từ nhiều góc nhìn khác nhau, phản ánh cách con người nhận thức, lí giải và hành 

động trong các tình huống bất định. Dưới góc độ tâm lí học, Fischbein (1975) cho rằng TDXS gồm hai thành phần 

trực giác ngẫu nhiên và lập luận xác suất hình thức. Trong đó, trực giác đóng vai trò định hướng ban đầu nhưng cần 

được điều chỉnh thông qua giáo dục để tránh các sai lệch nhận thức. Ở góc độ nhận thức, Johnson-Laird (1994) xem 

TDXS như một năng lực tự nhiên giúp con người lí giải thế giới trong điều kiện không chắc chắn. Trên cơ sở đó, 

Jones và cộng sự (1999) khẳng định mọi hình thức suy nghĩ về xác suất, kể cả mang tính chủ quan, đều là biểu hiện 

của sự phát triển TDXS; trong khi Shodiqin và cộng sự (2021) nhấn mạnh vai trò của TDXS trong việc ra quyết định 
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dựa trên khả năng xảy ra của các sự kiện. Các quan điểm trên cho thấy TDXS có thể được tiếp cận như một quá trình 

nhận thức tích hợp, trong đó trực giác đóng vai trò khởi phát các phán đoán ban đầu, còn lập luận xác suất giữ vai 

trò kiểm chứng và điều chỉnh. Sự phát triển của TDXS gắn liền với quá trình chuyển từ các đánh giá cảm tính sang 

các suy luận có cơ sở định lượng. 

Trong nghiên cứu này, TDXS được hiểu là một quá trình nhận thức bậc cao, trong đó chủ thể huy động trực giác, 

kiến thức và các thao tác lập luận để nhận diện, lí giải, mô hình hóa và đưa ra quyết định trong các tình huống bất 

định; đồng thời được biểu hiện thông qua các dạng suy luận và lập luận xác suất trong hoạt động học tập. 

2.3. Cấu trúc và cấp độ phát triển tư duy xác suất 

2.3.1. Cơ sở xác định các cấu trúc tư duy xác suất 

Việc xác định các cấu trúc thành phần của TDXS cho HS THPT trong nghiên cứu này là không chỉ dựa trên 

mạch kiến thức toán học thuần túy mà còn là sự tích hợp có chọn lọc giữa các khung lí thuyết nhận thức quốc tế và 

thực tiễn CTGDPT 2018 của Việt Nam. Sáu cấu trúc được lựa chọn bao gồm: Không gian mẫu; Xác suất của biến 

cố; So sánh xác suất; Tính độc lập; Xác suất có điều kiện; Xác suất toàn phần gắn với công thức Bayes. Các cấu trúc 

này không đơn thuần là các nội dung kiến thức toán học, mà được hiểu như các cấu trúc nhận thức phản ánh cách 

HS tổ chức, xử lí và liên kết thông tin trong các tình huống ngẫu nhiên. Mỗi cấu trúc tương ứng với một dạng hoạt 

động nhận thức đặc trưng của TDXS. Cơ sở cho lựa chọn này được luận giải qua ba khía cạnh chính: 

Tính kế thừa và phát triển liên tục từ các khung lí thuyết quốc tế: Nghiên cứu thiết lập một lộ trình phát triển 

TDXS xuyên suốt các cấp học. Chúng tôi kế thừa 4 cấu trúc nền tảng từ khung lí thuyết của Jones và cộng sự (1997, 

1999) vốn được thiết kế cho cấp tiểu học. Tiếp đó, cấu trúc “Tính độc lập” dựa trên hướng tiếp cận của Tarr và Jones 

(1997) dành cho cấp THCS là cơ sở quan trọng để phản ánh khả năng nhận diện tính độc lập giữa các biến cố. Đặc 

biệt, nghiên cứu này đề xuất cấu trúc thứ sáu về “Xác suất toàn phần gắn với công thức Bayes” như một sự mở rộng 

dành riêng cho lứa tuổi THPT. Cấu trúc này không chỉ bám sát CTGDPT 2018 mà còn phản ánh mức độ nhận thức 

cao nhất trong tiến trình suy luận xác suất: khả năng cập nhật và điều chỉnh niềm tin dựa trên dữ liệu mới. 

Sự tương thích với tâm lí học nhận thức: Theo Piaget và Inhelder (1975), HS THPT đã hoàn thiện giai đoạn “Vận 

động hình thức”, có khả năng suy luận trên các giả thuyết và thực hiện các phép toán tổ hợp phức tạp (như việc phối 

hợp các quy tắc đếm để xác định cấu trúc không gian mẫu). Sáu cấu trúc này cho phép khai thác tính đa năng lực tư 

duy của HS. Đồng thời, dựa trên lí thuyết của Fischbein (1975), việc xác định các cấu trúc này nhằm hướng tới việc 

hình thành “trực giác thứ cấp”. Đây là loại trực giác không tự nhiên có sẵn mà được hình thành qua quá trình giáo 

dục có hệ thống, giúp HS vận dụng thành thạo các quy tắc toán học để đưa ra quyết định hợp lí trong các tình huống 

bất định một cách tự nhiên và tự tin. 

Bám sát yêu cầu cần đạt của CTGDPT 2018: Sáu cấu trúc này đã bao phủ toàn diện mạch kiến thức xác suất 

trong CTGDPT môn Toán 2018, trải dài từ xác suất cổ điển ở lớp 10; các quy tắc cộng, nhân và khái niệm biến cố 

độc lập ở lớp 11; cho đến xác suất có điều kiện, xác suất toàn phần và công thức Bayes ở lớp 12. Việc lựa chọn các 

thành tố gắn kết chặt chẽ với chương trình không chỉ khẳng định giá trị học thuật của khung lí thuyết mà còn đảm 

bảo tính ứng dụng cao trong việc xây dựng công cụ đánh giá năng lực cho HS THPT hiện nay. 

Trên cơ sở đó, sáu cấu trúc được xem là các thành tố cốt lõi của TDXS trong phạm vi nghiên cứu này, đồng thời 

không loại trừ khả năng tồn tại các cấu trúc khác trong những bối cảnh nghiên cứu hoặc mục tiêu dạy học cụ thể. 

2.3.2. Các cấp độ phát triển tư duy xác suất 

Dựa trên sự tổng hợp các khung lí thuyết về mức độ nhận thức của Jones và cộng sự (1997, 1999), Tarr và Jones 

(1997), nghiên cứu này phân định sự phát triển TDXS của HS THPT qua bốn cấp độ. Tiến trình này phản ánh sự 

chuyển hóa từ các phán đoán mang tính trực giác sang các suy luận có cơ sở định lượng và hình thức, giúp HS dần 

kiểm soát được sự không chắc chắn bằng các mô hình toán học. 

Cấp độ 1 (Chủ quan): đây là giai đoạn tư duy bị chi phối mạnh mẽ bởi “trực giác sơ cấp” - những phán đoán 

mang tính bản năng, hình thành tự nhiên từ kinh nghiệm sống giúp con người phản ứng nhanh nhưng dễ dẫn đến sai 

lầm về mặt logic (Fischbein, 1975). Ở cấp độ này, HS thường đưa ra phán đoán dựa trên niềm tin cá nhân, cảm xúc 

hoặc các yếu tố phi xác suất (như sự yêu thích, vận may). Trong các tình huống ngẫu nhiên, HS có xu hướng coi các 

biến cố là kết quả của các tác động định mệnh hoặc chủ quan thay vì quy luật khách quan. Lập luận của HS ở giai 

đoạn này thường thiếu nhất quán, các em dễ bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài hoặc kinh nghiệm cá nhân hơn là 

các quy luật xác suất khách quan. 

Cấp độ 2 (Chuyển tiếp): HS bắt đầu nhận ra sự tồn tại của các quy luật toán học nhưng tư duy còn mang tính rời 

rạc. Theo Piaget và Inhelder (1975), đây là giai đoạn trung gian giữa thao tác cụ thể và thao tác hình thức. HS đã có 
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khả năng liệt kê được một phần không gian mẫu hoặc nhận diện được biến cố có khả năng xảy ra cao hơn, nhưng 

chưa ổn định trong việc lượng hóa xác suất. Các em bắt đầu nhận diện được sự không tương tác giữa các biến cố ở 

các phép thử đơn giản nhưng dễ dàng bị dao động khi bối cảnh thay đổi phức tạp. 

Cấp độ 3 (Định lượng không chính thức): ở cấp độ này, HS đã hình thành được các chiến lược mang tính hệ thống 

hơn. Các em bắt đầu sử dụng các công cụ trực quan như sơ đồ hình cây, bảng số liệu hoặc các phương pháp đếm để 

lượng hóa khả năng xảy ra của biến cố. Tuy nhiên, lập luận vẫn dựa nhiều vào các kinh nghiệm cụ thể hoặc các tỉ số 

đơn giản. Mặc dù đã vượt qua được hầu hết các thiên kiến chủ quan, HS ở cấp độ này vẫn gặp khó khăn trong việc khái 

quát hóa các quy luật thành các công thức tổng quát trong những tình huống đòi hỏi tư duy tổ hợp bậc cao. 

Cấp độ 4 (Định lượng chính thức) - cấp độ phát triển cao nhất, tương ứng với giai đoạn hoàn thiện tư duy hình 

thức của Piaget. HS không chỉ vận hành thành thạo các thuật toán (quy tắc cộng, nhân, tổ hợp) mà còn hiểu rõ bản 

chất logic đằng sau chúng. Ở cấp độ này, “trực giác thứ cấp” (Fischbein, 1975) được hình thành rõ nét: HS có thể 

lập luận chính xác về tính độc lập, thiết lập được mối liên hệ giữa các biến cố trong hệ thống phức tạp và đặc biệt là 

xác định và điều chỉnh xác suất khi có thêm thông tin thông qua suy luận theo công thức Bayes. HS có khả năng 

chuyển đổi linh hoạt giữa các biểu diễn toán học và giải thích được ý nghĩa của các con số xác suất trong thực tiễn. 

Sự phân bậc này cho thấy lứa tuổi THPT là giai đoạn bản lề để HS thoát li hoàn toàn khỏi cấp độ 1 và 2, hướng 

tới sự làm chủ ở cấp độ 4. Việc đạt tới cấp độ “Định lượng chính thức” đối với các cấu trúc hiện đại như xác suất 

toàn phần gắn với công thức Bayes chính là minh chứng cho sự trưởng thành về năng lực mô hình hóa và tư duy 

phản biện của HS trước những vấn đề bất định trong cuộc sống. Các cấp độ trên được phân biệt dựa trên mức độ huy 

động ba thành tố: (2) trực giác và kinh nghiệm; (2) công cụ biểu diễn; (3) lập luận định lượng. Sự khác biệt giữa các 

cấp độ không chỉ nằm ở mức độ sử dụng công cụ mà còn ở khả năng kiểm soát lập luận xác suất, từ các phán đoán 

cảm tính đến các suy luận có cơ sở định lượng và logic chặt chẽ. Sự chuyển dịch từ cấp độ 2 sang cấp độ 3 được đặc 

trưng bởi việc chuyển từ nhận biết trực quan sang sử dụng các biểu diễn có cấu trúc như sơ đồ cây hoặc bảng dữ liệu. 

Cần lưu ý rằng, sự phát triển TDXS không hoàn toàn tuyến tính; HS có thể biểu hiện ở các cấp độ khác nhau tùy 

theo từng cấu trúc nội dung và bối cảnh nhiệm vụ. Các cấp độ này được vận dụng trên từng cấu trúc TDXS, qua đó 

hình thành một khung hai chiều cho phép mô tả sự phát triển TDXS của HS một cách hệ thống. 

2.4. Mối quan hệ giữa tư duy toán học, lập luận xác suất và tư duy xác suất 

Tư duy toán học là phạm trù nhận thức rộng, bao gồm nhiều hình thức tư duy đặc thù gắn với các lĩnh vực khác 

nhau của toán học. Về bản chất, tư duy toán học cung cấp hệ thống các thao tác nhận thức nền tảng như phân tích, 

so sánh, khái quát hóa, trừu tượng hóa và mô hình hóa để người học có thể hình thành tri thức (Breen và O'Shea, 

2010; Mason và cộng sự, 2010). Tuy nhiên, tư duy toán học truyền thống thường xử lí các đối tượng trong bối cảnh 

tất định, nơi các kết quả là duy nhất và chính xác tuyệt đối (Tall, 2002; Stacey, 2006). 

TDXS kế thừa các thao tác của tư duy toán học nhưng vận hành 

trong bối cảnh bất định. TDXS bao hàm quá trình huy động trực giác, 

lập luận và ra quyết định để nhận diện, lí giải và mô hình hóa các tình 

huống ngẫu nhiên (Taram và Setyawan, 2022). Trong khi trực giác 

trong tư duy toán học chỉ đóng vai trò định hướng ban đầu thì trong 

TDXS, trực giác (đặc biệt là trực giác sơ cấp) có ảnh hưởng mạnh mẽ 

đến quá trình nhận thức, đôi khi dẫn đến các thiên kiến cần được điều 

chỉnh thông qua giáo dục (Sari và cộng sự, 2024). Như vậy, TDXS 

có thể được hiểu là quá trình huy động trực giác và tri thức để nhận 

diện, mô hình hóa các tình huống mang tính ngẫu nhiên.  

Lập luận xác suất được xem là thành phần hình thức và là sự biểu 

hiện cụ thể của TDXS ra bên ngoài. Nếu TDXS là nền tảng nhận thức 

bên trong thì lập luận xác suất là công cụ để biện minh, chứng minh 

và diễn đạt các suy nghĩ đó thông qua việc vận dụng các quy tắc, kí 

hiệu và mô hình toán học (như sơ đồ hình cây, bảng dữ liệu,…) để xử lí sự không chắc chắn. Lập luận xác suất giúp người 

học chuyển từ những phán đoán cảm tính sang các kết luận có tính định lượng và logic (Batanero và cộng sự, 2016; 

Fischbein, 1975; Jones và cộng sự, 1997, 1999). Nói cách khác, lập luận xác suất phản ánh mức độ phát triển của TDXS 

thông qua các hành vi có thể quan sát được. 

Về cơ chế nhận thức, trực giác đóng vai trò hình thành các phán đoán ban đầu về các tình huống ngẫu nhiên, 

trong khi lập luận xác suất giúp người học kiểm tra, điều chỉnh và phát triển các phán đoán đó thông qua các công 

Hình 1. Mối quan hệ giữa tư duy toán học,  
lập luận xác suất và TDXS 
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cụ toán học. Theo Fischbein (1975), các trực giác này thường xuất hiện như những phán đoán hoặc dự đoán ban đầu, 

được hình thành trước khi người học thực hiện các bước lập luận một cách tường minh. 

Do đó, TDXS có phạm vi rộng hơn lập luận xác suất vì nó không chỉ bao gồm các quy tắc logic hình thức mà 

còn tích hợp cả yếu tố trực giác và kinh nghiệm đời sống. TDXS đóng vai trò cầu nối giữa tư duy toán học thuần túy 

(với tính chặt chẽ, logic) và các tình huống thực tiễn chứa đựng sự không chắc chắn, giúp con người đưa ra những 

quyết định hợp lí dựa trên sự lượng hóa khả năng xảy ra của các sự kiện (Pfannkuch và cộng sự, 2016). 

2.5. Cơ sở chương trình giáo dục phổ thông môn Toán 2018 cho việc phát triển tư duy xác suất 

2.5.1. Mục tiêu mạch kiến thức Thống kê và Xác suất ở trung học phổ thông 

Mục tiêu dạy học mạch kiến thức Thống kê và xác suất ở trường THPT nhằm giúp HS hoàn thiện khả năng thu 

thập, phân loại, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu Thống kê; sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu Thống kê thông 

qua các số đặc trưng đo xu thế trung tâm và đo mức độ phân tán; sử dụng các quy luật Thống kê trong thực tiễn; 

nhận biết các mô hình ngẫu nhiên, các khái niệm cơ bản của xác suất và ý nghĩa của xác suất trong thực tiễn (Bộ 

GD-ĐT, 2018b). Từ góc độ nghiên cứu giáo dục toán học, các mục tiêu và nội dung trên tạo cơ sở thuận lợi cho việc 

hình thành và phát triển TDXS ở HS, thể hiện qua khả năng nhận diện các tình huống ngẫu nhiên, phân tích mối 

quan hệ giữa các sự kiện và diễn giải thông tin Thống kê trong những bối cảnh có yếu tố không chắc chắn. Cơ sở 

chương trình này được cụ thể hóa thông qua việc tổ chức nội dung mạch kiến thức Thống kê và xác suất theo tiến 

trình từ lớp 10 đến lớp 12, với mức độ phức tạp tăng dần của các khái niệm và mối quan hệ xác suất. 

Các yêu cầu cần đạt như mô tả không gian mẫu, so sánh khả năng xảy ra của biến cố, giải thích ý nghĩa của xác 

suất có điều kiện hay vận dụng công thức Bayes trong bối cảnh thực tiễn không chỉ yêu cầu HS thực hiện tính toán 

mà còn đòi hỏi khả năng suy luận, mô hình hóa và ra quyết định trong điều kiện bất định. 

2.5.2. Mối liên hệ giữa nội dung chương trình và 6 cấu trúc tư duy xác suất 

Trên cơ sở tiến trình tổ chức nội dung nêu trên, có thể phân tích mối liên hệ giữa các nội dung dạy học xác suất 

trong CTGDPT môn Toán 2018 và các cấu trúc cốt lõi của TDXS. 

Ở lớp 10, nội dung xác suất tập trung vào khái niệm nền tảng như phép thử ngẫu nhiên, không gian mẫu, biến cố 

và xác suất cổ điển. Thông qua các yêu cầu như mô tả không gian mẫu, xác định biến cố và tính xác suất trong những 

tình huống đơn giản bằng phương pháp tổ hợp hoặc sơ đồ cây, HS bước đầu hình thành khả năng nhận diện đầy đủ 

các khả năng có thể xảy ra và ước lượng xác suất của biến cố. Đồng thời, việc so sánh xác suất giữa các biến cố đơn 

giản giúp HS phát triển cấu trúc so sánh xác suất, từ đó chuyển dần từ các phán đoán trực giác sang lập luận có cơ 

sở định lượng. Quá trình này đòi hỏi HS chuyển từ các đánh giá cảm tính sang việc huy động các thao tác đếm, mô 

hình hóa và so sánh định lượng để lí giải khả năng xảy ra của các biến cố. 

Sang lớp 11, chương trình mở rộng nội dung xác suất với các khái niệm về hợp và giao của các biến cố, đặc biệt là 

tính độc lập của biến cố. Các yêu cầu cần đạt như tính xác suất của biến cố hợp bằng công thức cộng, xác suất của biến 

cố giao trong trường hợp độc lập bằng công thức nhân hay sử dụng sơ đồ cây trong các bài toán xác suất, đòi hỏi HS 

phải vận dụng ngôn ngữ tập hợp, các quy tắc xác suất và lập luận logic. Qua đó, HS không chỉ thực hiện các phép tính 

xác suất mà còn phải phân tích mối quan hệ giữa các biến cố, nhận diện khi nào các biến cố độc lập hoặc phụ thuộc, 

góp phần làm rõ cấu trúc TDXS liên quan đến tính độc lập. Ở giai đoạn này, HS cần phối hợp giữa biểu diễn trực quan 

và lập luận logic để phân tích mối quan hệ giữa các biến cố thay vì chỉ vận dụng công thức một cách máy móc. 

Ở lớp 12, nội dung xác suất được nâng lên mức cao hơn với việc giới thiệu xác suất có điều kiện, xác suất toàn 

phần và công thức Bayes. Các yêu cầu như mô tả và vận dụng các công thức này thông qua bảng dữ liệu hai chiều 

hoặc sơ đồ cây,  giải thích ý nghĩa của xác suất có điều kiện trong các tình huống thực tiễn quen thuộc, giúp HS phát 

triển khả năng cập nhật xác suất khi có thêm thông tin và mô hình hóa các mối quan hệ giữa các sự kiện. Đây là giai 

đoạn thể hiện rõ TDXS như một quá trình nhận thức và lập luận trong bối cảnh bất định, vượt ra ngoài tính toán đơn 

thuần. Điều này đòi hỏi HS phải thực hiện các thao tác suy luận bậc cao như cập nhật xác suất khi có thêm thông tin, 

điều chỉnh phán đoán ban đầu và biện giải kết quả trong các bối cảnh thực tiễn.  

Từ các phân tích trên có thể thấy, nội dung mạch Thống kê và xác suất trong CTGDPT môn Toán 2018 có sự 

tương thích rõ ràng với sáu cấu trúc cốt lõi của TDXS, bao gồm: Không gian mẫu; Xác suất của biến cố; So sánh xác 

suất; Tính độc lập; Xác suất có điều kiện và Xác suất toàn phần gắn với công thức Bayes. Các cấu trúc này được 

hình thành và phát triển theo tiến trình học tập của HS từ lớp 10 đến lớp 12 với mức độ phức tạp và yêu cầu lập luận 

ngày càng cao, qua đó tạo điều kiện cho HS chuyển từ các phán đoán trực giác sang các suy luận xác suất có cơ sở 

định lượng và logic trong các tình huống bất định. 
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2.6. Khung lí thuyết đề xuất phát triển tư duy xác suất cho học sinh trung học phổ thông 

2.6.1. Nguyên tắc xây dựng khung 

Khung lí thuyết phát triển TDXS cho HS THPT được thiết kế nhằm cụ thể hóa các thành phần nhận thức thành 

những biểu hiện có thể quan sát và đánh giá được. Quá trình xây dựng khung tuân thủ ba định hướng: Tính kế thừa 

và hệ thống: Tích hợp 6 cấu trúc và 4 cấp độ tư duy từ các khung lí thuyết của Jones và cộng sự (1997, 1999), Tarr 

và Jones (1997). Khung đảm bảo sự dịch chuyển từ trực giác chủ quan sang lập luận định lượng hình thức, phù hợp 

với sự phát triển của HS THPT; Tương thích với chương trình: Đối chiếu trực tiếp với các yêu cầu đạt của CTGDPT 

môn Toán 2018 (đã phân tích ở mục 2.4). Điều này giúp khung lí thuyết trở thành công cụ thực tiễn trong việc thiết 

kế các nhiệm vụ dạy học và bộ công cụ đánh giá năng lực tư duy  tại Việt Nam; Sự mở rộng bậc cao: Điểm mới của 

khung là tập trung đặc tả các biểu hiện hành vi trong cấu trúc phức tạp như xác suất toàn phần gắn với công thức 

Bayes. Đây là cấu trúc tư duy bậc cao, yêu cầu năng lực mô hình hóa và cập nhật xác suất dựa trên thông tin mới, 

phản ánh trọn vẹn yêu cầu về năng lực toán học ở cấp THPT. 

Các biểu hiện hành vi trong ma trận được xây dựng bằng cách chuyển hóa các đặc trưng nhận thức của từng cấp 

độ tư duy thành các biểu hiện có thể quan sát trong hoạt động học tập xác suất của HS THPT. 

2.6.2. Khung mô tả các mức độ phát triển tư duy xác suất cho học sinh trung học phổ thông  

Dựa trên các định hướng đã xác lập, khung lí thuyết được cụ thể hóa thành ma trận gồm sáu cấu trúc tương ứng 

với tiến trình phân phối kiến thức trong CTGDPT môn Toán 2018 và bốn cấp độ phát triển tư duy. Tại mỗi giao 

điểm giữa cấu trúc và cấp độ, các biểu hiện hành vi được mô tả dựa trên mức độ huy động trực giác, công cụ biểu 

diễn và lập luận xác suất của HS (bảng 1). 

Bảng 1. Ma trận biểu hiện TDXS theo sáu cấu trúc và bốn cấp độ phát triển 

Cấp độ 

Cấu trúc 

Cấp 1: Chủ 

quan   

Cấp 2: Chuyển 

tiếp  

Cấp 3: Định lượng 

không chính thức  
Cấp 4: Định lượng số  

Không gian 

mẫu 

Liệt kê dựa trên 

sở thích cá 

nhân; bỏ sót 

nhiều khả năng 

có thể xảy ra. 

Liệt kê các kết 

quả theo một số 

quy luật trực 

quan nhưng chưa 

hệ thống; còn 

trùng lặp hoặc 

thiếu trường hợp. 

Sử dụng sơ đồ cây hoặc 

bảng để liệt kê tương đối 

đầy đủ các kết quả của 

không gian mẫu trong các 

phép thử hữu hạn. 

Vận dụng quy tắc đếm và 

lập luận tổ hợp để xác định 

kích thước không gian mẫu 

trong các tình huống trừu 

tượng. 

Xác suất của 

biến cố 

Phán đoán dựa 

trên vận may 

hoặc ngôn từ 

cảm tính (chắc 

là, may, rủi). 

Gán giá trị xác 

suất (như 0, 1, 

hoặc 0,5) dựa 

trên kinh nghiệm 

cá nhân, chưa 

dựa trên việc 

đếm các kết quả 

có thể xảy ra. 

Tính xác suất bằng cách 

thiết lập tỉ số trực tiếp 

( )

( )

n A

n 
 từ việc đếm các 

kết quả thuận lợi và các 

kết quả của không gian 

mẫu. 

Vận dụng linh hoạt các quy 

tắc cộng, quy tắc nhân, biến 

cố đối và mô hình tổ hợp để 

tính xác suất và giải thích 

được ý nghĩa của kết quả. 

So sánh xác 

suất 

So sánh xác 

suất dựa trên 

cảm nhận chủ 

quan hoặc ấn 

tượng ban đầu 

về tình huống. 

Nhận biết được 

biến cố có khả 

năng xảy ra cao 

hơn nhưng chưa 

có cơ sở định 

lượng để so sánh. 

So sánh dựa trên tỉ lệ phần 

trăm hoặc phân số trong 

các tình huống đơn giản. 

Phân tích và so sánh xác 

suất một cách định lượng 

trong các mô hình bài toán 

phức hợp; giải thích được ý 

nghĩa của kết quả. 

Tính độc lập 

Nhầm lẫn giữa 

ngẫu nhiên và 

“bù trừ”; cho 

rằng kết quả 

trước ảnh 

hưởng tất yếu 

đến kết quả sau. 

Nhận diện độc 

lập trong tình 

huống quen 

thuộc nhưng 

lúng túng khi bối 

cảnh thay đổi. 

Nhận biết độc lập thông 

qua mô hình thực nghiệm 

hoặc sơ đồ trực quan. 

Kiểm chứng tính độc lập 

bằng định nghĩa xác suất 

( ) ( ) ( ).P A B P A P B =  

và thiết lập mô hình  lập 

luận hình thức. 
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Xác suất có 

điều kiện 

Giữ nguyên 

cách đánh giá 

xác suất, không 

điều chỉnh khi 

có thêm thông 

tin. 

Nhận thấy không 

gian mẫu bị thu 

hẹp nhưng chưa 

biết cách điều 

chỉnh cách tính 

xác suất. 

Tính xác suất điều kiện 

bằng cách đếm trực tiếp 

trên không gian mẫu đã 

được thu hẹp. 

Vận dụng thành thạo công 

thức 

( )
( )

( )
|

P A B
P A B

P B


=  

và giải thích được ý nghĩa 

của thông tin bổ sung trong 

bối cảnh bài toán. 

Xác suất toàn 

phần gắn với 

công thức 

Bayes 

Chỉ xét một 

khả năng riêng 

lẻ; không tính 

đến các trường 

hợp khác có thể 

xảy ra trong 

tình huống.  

Nhận ra hiện 

tượng phụ thuộc 

nhiều giai đoạn 

nhưng lúng túng 

khi tổng hợp. 

Sử dụng sơ đồ cây để tính 

xác suất toàn phần; bước 

đầu biết sử dụng bảng hai 

chiều để xác định xác suất 

trong các trường hợp có 

thêm thông tin. 

Vận dụng công thức Bayes 

để xác định xác suất của 

biến cố khi có thêm thông 

tin và biện giải được kết quả 

trong tình huống thực tiễn. 

Công cụ chủ 

đạo 

Trực giác sơ 

cấp 

Kinh nghiệm cá 

nhân 

Sơ đồ trực quan (sơ đồ 

cây, bảng, biểu đồ Venn) 
Mô hình toán học hình thức 

Sự chuyển dịch năng lực trong bảng 1 cho thấy ở Cấp độ 3, tư duy của HS dựa trên các biểu tượng trực quan làm 

điểm tựa cho lập luận. Trong khi đó, ở Cấp độ 4, HS đạt đến trình độ vận hành các cấu trúc toán học trừu tượng 

thông qua các mô hình kí hiệu và chứng minh logic. Sự phân cấp này đặc biệt quan trọng ở cấu trúc 6, nơi HS không 

chỉ thực hiện tính toán mà còn thể hiện năng lực suy luận Bayes - mức độ cao nhất của TDXS ở cấp THPT. 

Khung lí thuyết này hiện được định vị như một đề xuất khung lí luận ban đầu và cần tiếp tục được hoàn thiện, 

vận dụng và đánh giá thông qua các nghiên cứu thực nghiệm trong dạy học Thống kê và Xác suất ở trường THPT. 

2.6.3. Ý nghĩa ứng dụng của khung mô tả các mức độ phát triển tư duy xác suất của học sinh trung học phổ thông 

Khung lí thuyết đề xuất không chỉ có giá trị về mặt hệ thống hóa các thành tố nhận thức mà còn mang ý nghĩa 

thực tiễn quan trọng trong dạy học Thống kê và Xác suất tại trường THPT: 

- Công cụ đánh giá năng lực: Khung cung cấp các mô tả biểu hiện cụ thể, giúp GV bước đầu nhận diện và phân 

loại cấp độ phát triển TDXS của HS. Thay vì chỉ đánh giá kết quả tính toán đúng/sai, GV có thể nhận diện được các 

khó khăn trong quá trình lập luận và suy luận xác suất của HS để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. 

- Định hướng thiết kế nhiệm vụ học tập: Dựa trên ma trận các cấp độ, GV có thể xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập 

có tính phân hóa. Đặc biệt, khung hỗ trợ thiết kế các tình huống thực tiễn gắn với suy luận theo công thức Bayes, giúp HS 

chuyển dịch từ mức độ tính toán máy móc sang năng lực mô hình hóa và ra quyết định trong điều kiện bất định. 

- Cơ sở thực nghiệm sư phạm: khung lí thuyết này có thể được sử dụng như một hệ quy chiếu cho các nghiên 

cứu thực nghiệm, giúp theo dõi và phân tích sự phát triển TDXS của HS sau khi áp dụng các biện pháp dạy học. 

3. Kết luận  

Nghiên cứu đã đề xuất khung lí thuyết phát triển TDXS dành riêng cho HS THPT dựa trên việc tổng hợp các lí 

thuyết tâm lí học nhận thức và đối chiếu với CTGDPT 2018. Nghiên cứu cho thấy, TDXS ở cấp THPT cần được 

nhìn nhận như một tiến trình phát triển liên tục, từ việc làm chủ các quy tắc đếm tổ hợp đến khả năng xử lí các mô 

hình xác suất phức tạp như xác suất có điều kiện và công thức Bayes. Điểm mới của nghiên cứu chính là việc cụ thể 

hóa các biểu hiện hành vi đặc trưng cho lứa tuổi THPT, góp phần bổ sung cơ sở lí luận cho việc đánh giá TDXS bậc 

cao trong giáo dục toán học tại Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, nghiên cứu hiện mới dừng ở mức đề xuất khung lí 

luận và chưa được kiểm chứng thông qua dữ liệu thực nghiệm. Một số biểu hiện trong ma trận vẫn cần tiếp tục được 

điều chỉnh để tăng khả năng phân hóa và tính khả dụng trong thực tiễn dạy học. Trong thực tiễn triển khai, việc vận 

dụng khung đòi hỏi GV không chỉ chú trọng rèn luyện kĩ năng tính toán mà còn cần tổ chức các tình huống học tập 

giúp HS huy động trực giác, lập luận và mô hình hóa trong các bối cảnh bất định. Hướng nghiên cứu tiếp theo sẽ tập 

trung vào việc thiết kế bộ công cụ khảo sát và đề xuất các quy trình dạy học cụ thể nhằm thúc đẩy HS đạt tới cấp độ 

“Định lượng chính thức”, đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực toán học trong bối cảnh mới. 
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